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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
	TP HỒ CHÍ MINH 	Năm học 2020 – 2021
		Khóa ngày 18/07/2020
	ĐỀ CHÍNH THỨC	Môn thi: TOÁN (Chuyên)
	(Đề thi gồm có 01 trang)	Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. (	1,0 điểm)



	Cho ba số dương  thỏa mãn điều kiện . Tính giá trị biểu thức 
Câu 2. 	(2,5 điểm)

	a) Giải phương trình 

	b) Giải hệ  phương trình 
Câu 3. 	(1,5 điểm)
















	Cho tam giác nhọn  nội tiếp đường tròn . Từ  kẻ đường thẳng song song với  cắt tại . Từ  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Từ  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Chứng minh rằng các đường thẳng đi qua  lần lượt vuông góc với   đồng quy.
Câu 4. 	(2,0 điểm)


a) Cho 2 số thực . Chứng minh .



b) Cho 2 số dương  thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức . 
Câu 5.	 (2,0 điểm)












Đường tròn  nội tiếp tam giác  tiếp xúc với các cạnh  lần lượt tại . Kẻ đường kính  của đường tròn  . Gọi  là đường thẳng qua  song song với . Đường thẳng  cắt , lần lượt tại . 

a) Chứng minh rằng  thẳng hàng.




b) cắt  lần lượt tại . Chứng minh . 
Câu 6. 	(1,0 điểm)


	Tìm tất cả các số nguyên dương  thỏa mãn . 



--------Hết--------
LỜI GIẢI ĐỀ TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊN TP HỒ CHÍ MINH 
NĂM HỌC 2020 – 2021

	Câu 1 (3,0 điểm).



Cho ba số dương  thỏa mãn điều kiện . Tính giá trị biểu thức 



						Lời giải
	Ta có 

	

	Từ đó suy ra 
	Câu 2 (2,0 điểm).


	a) Giải phương trình .

	b) Giải hệ  phương trình .


						Lời giải
	a)

	Điều kiện 

	Đặt .

	Khi đó phương trình trở thành

	Do đó 

	

	Vậy 
	b)

	Từ phương trình (1) ta có .

	Với , thay vào (2) ta được :

	

	Với , thay vào (2) ta được : 

	

	Vậy .
	Câu 3 (2,0 điểm). 
















Cho tam giác nhọn  nội tiếp đường tròn . Từ  kẻ đường thẳng song song với  cắt tại . Từ  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Từ  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại . Chứng minh rằng các đường thẳng đi qua  lần lượt vuông góc với   đồng quy.



Lời giải
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	Gọi  là trực tâm của tam giác  và  là điểm đối xứng với  qua .



	Dựng đường kính  của đường tròn . Khi đó dẫn đến .


	Kết hợp với  dẫn đến .




	Mặt khác  là hình bình hành nên . Kết hợp với suy ra .


	Từ (1) và (2) suy ra  thẳng hàng và . 

	Chứng minh tương tự .


	Như vậy,  các đường thẳng đi qua  lần lượt vuông góc với   đồng quy tại K.
	Câu 4 (2,0 điểm). 


a) Cho 2 số thực . Chứng minh .



b) Cho 2 số dương  thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức . 


Lời giải
	a)

Ta có 


Do đó . Vậy .
b) 

Ta có . 
Áp dụng bất đẳng thức AM  - GM: 

+) 

+) 



Kết hợp  ta suy ra . Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 


Vậy giá trị nhỏ nhất của Q là  tại 
	Câu 5 (1,0 điểm). 












Đường tròn  nội tiếp tam giác  tiếp xúc với các cạnh  lần lượt tại . Kẻ đường kính  của đường tròn  . Gọi  là đường thẳng qua  song song với . Đường thẳng  cắt , lần lượt tại . 

a) Chứng minh rằng  thẳng hàng.




b) cắt  lần lượt tại . Chứng minh . 



Lời giải
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	a) Do nên . Từ  là đường kính của  suy ra .


	Kết hợp với  ta suy ra .




	Như vậy  và tam giác cân tại A. Suy ra  và do đó  

	Vậy  thẳng hàng.
	b)






	Gọi   là giao điểm của  và đường thẳng . Chứng minh tương tự ở câu a) ta được . Như vậy  là trung điểm của . 

	Mặt khác sử dụng định lí Ta-let ta có 

	Suy ra . 

	Vậy . 
	Câu 6 (1,0 điểm). 


Tìm tất cả các số nguyên dương  thỏa mãn . 



Lời giải

	Chuyển vế ta có:. 


	Suy ra   với .




	Đặt . Ta có và  suy ra . Suy ra 











	Do đó trong hai số tự nhiên  tồn tại ít nhất một số không vượt quá  (nếu  và  đều lớn hơn ,  và   cùng chia hết cho , dẫn đến  chia hết cho , trái với ).


	+) Với  . Trường hợp này loại vì y nguyên dương. 



	+) Với  . Suy ra 



	+) Với  . Suy ra . Trường hợp này loại vì x  nguyên dương. 



	+) Với  . Ta có bộ nghiệm 

	Vậy phương trình có nghiệm 
	------------------------------------------------  hết ------------------------------------------------------------



image2.wmf
2020

abc

bccaab

++=

+++


oleObject51.bin

oleObject52.bin

image43.wmf
.

x

Î

¡


oleObject53.bin

image44.wmf
2

22

2

290

4

2

210

axx

ab

x

bxx

ì

=++>

-

ï

Þ=+

í

=-+>

ï

î


oleObject54.bin

image45.wmf
22

2()()()2( do 0)

2

ab

abababababab

-

+=Û+=-+Û-=+>


oleObject55.bin

image46.wmf
2222

2921229221

xxxxxxxx

++--+=Û++=+-+


oleObject56.bin

oleObject2.bin

image47.wmf
(

)

222

2

22

2

29421421

2

2212

42144

2

0

2

0

8

780

8

7

7

xxxxxx

x

xxx

xxxx

x

x

x

x

xx

x

x

Û++=+-++-+

³-

ì

ï

Û-+=+Û

í

-+=++

ï

î

ì³-

ì

=

é

ï

ï

³-

=

ïï

é

ê

ÛÛÛ

íí

ê

ê

-=

=

ïï

ê

=

ë

ïï

ë

î

î


oleObject57.bin

image48.wmf
8

0;.

7

S

ìü

=

íý

îþ


oleObject58.bin

image49.wmf
22

3141

()(31)

1312

yxxyx

yxx

yxxyx

é-=-=-

é

-=-ÛÛ

ê

ê

-=-=-

ë

ë


oleObject59.bin

image50.wmf
y = 4x-1


oleObject60.bin

image51.wmf
(

)

232322

2

(41)81870870

01

0

13

870

727

xxxxxxxxxx

xy

x

xy

xx

xy

-=+-+Û-+=Û-+=

é=Þ=-

é

=

ê

ê

ÛÛ=Þ=

ê

ê

-+=

ê

ê

=Þ=

ë

ë


oleObject61.bin

image3.wmf
222

:().

abc

Pabc

bccaab

æö

=++++

ç÷

+++

èø


image52.wmf
y=1 - 2x


oleObject62.bin

image53.wmf
(

)

232322

2

(12)81430430

01

0

13

430

37

xxxxxxxxxx

xy

x

xy

xx

xy

-=+-+Û++=Û++=

é=Þ=

é

=

ê

ê

ÛÛ=-Þ=

ê

ê

++=

ê

ê

=-Þ=

ë

ë


oleObject63.bin

image54.wmf
S={(0;1), (1;3), (7;27), (-1;3), (-3;7)}


oleObject64.bin

oleObject65.bin

oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject3.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

image4.wmf
22

29214

xxxxx

+++-+=+


oleObject79.bin

oleObject80.bin

image55.png
B





image56.wmf
H


oleObject81.bin

image57.wmf
ABC


oleObject82.bin

image58.wmf
K


oleObject83.bin

image59.wmf
H


oleObject4.bin

oleObject84.bin

image60.wmf
O


oleObject85.bin

image61.wmf
AX


oleObject86.bin

image62.wmf
(

)

O


oleObject87.bin

image63.wmf
·

111

0

90

AAXAXAA

Þ

=^


oleObject88.bin

image64.wmf
1

AA//

BC


image5.wmf
22

232

2861

81

yxyxx

yxxx

ì

-=-+

í

=+-+

î


oleObject89.bin

image65.wmf
1

 (1)

AXBC

^


oleObject90.bin

image66.wmf
AHXK


oleObject91.bin

image67.wmf
XK // AH


oleObject92.bin

image68.wmf
AHBC

^


oleObject93.bin

image69.wmf
 (2)

XKBC

^


oleObject5.bin

oleObject94.bin

image70.wmf
1

A, X, K


oleObject95.bin

image71.wmf
1

AKBC

^


oleObject96.bin

image72.wmf
11

,

BKCACKAB

^^


oleObject97.bin

image73.wmf
111

,, 

ABC


oleObject98.bin

image74.wmf
,,

BCCAAB


image6.wmf
ABC ( AB < BC < CA)


oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

image75.wmf
(

)

(

)

222

22222

2222

22

()

()()()

0

2222

22

abab

abababab

ab

abab

ab

-+

+---

--=-=³

++++

++


oleObject105.bin

image76.wmf
222

22

()

22

abab

ab

ab

+-

³+

++


oleObject106.bin

oleObject6.bin

oleObject107.bin

image77.wmf
207

576()

Qabab

ab

æöæö

=+++-+

ç÷ç÷

èøèø


oleObject108.bin

image78.wmf
2020

525.20

aa

aa

+³=


oleObject109.bin

image79.wmf
77

727.14

bb

bb

+³=


oleObject110.bin

image80.wmf
3

ab

+£


oleObject111.bin

image81.wmf
20146.316

Q

³+-=


image7.wmf
(O)


oleObject112.bin

image82.wmf
a = 2, b = 1.


oleObject113.bin

image83.wmf
16


oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject7.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

oleObject129.bin

image8.wmf
A


oleObject130.bin

oleObject131.bin

oleObject132.bin

image84.png




image85.wmf
AL // BC


oleObject133.bin

image86.wmf
·

·

0

180

ABCDAL

=-


oleObject134.bin

image87.wmf
EJ


oleObject135.bin

oleObject8.bin

oleObject136.bin

image88.wmf
·

0

90

EDJ

=


oleObject137.bin

image89.wmf
BIDE

^


oleObject138.bin

image90.wmf
DJ // BI


oleObject139.bin

image91.wmf
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

111

180

222

ADLABIABCALDDALADLABCABCABCADL

°

==Þ=--=-==


oleObject140.bin

image92.wmf
ADL


image9.wmf
BC


oleObject141.bin

image93.wmf
AL = AD = AF


oleObject142.bin

image94.wmf
·

·

·

·

·

·

·

0000

11

9090180180.

22

AFLLACFCECFEAFEAFLAFE

=-=-==-Þ+=


oleObject143.bin

oleObject144.bin

image95.wmf
N


oleObject145.bin

image96.wmf
JF


oleObject146.bin

oleObject9.bin

image97.wmf
d


oleObject147.bin

image98.wmf
AN = AF = AD = AL


oleObject148.bin

image99.wmf
A


oleObject149.bin

image100.wmf
NL


oleObject150.bin

image101.wmf
MHJMMK

ALJAAN

==×


oleObject151.bin

oleObject10.bin

image102.wmf
MH = MK


oleObject152.bin

oleObject153.bin

oleObject154.bin

oleObject155.bin

image103.wmf
(

)

32

31(1)1

x

yyyy

=+=+-+


oleObject156.bin

image104.wmf
2

13

13

a

b

y

yy

ì

+=

í

-+=

î


oleObject157.bin

image105.wmf
,

ab

Î

¥


image10.wmf
1

A


oleObject158.bin

image106.wmf
(

)

2

1,1

dyyy

=+-+


oleObject159.bin

image107.wmf
2

1(1)(2)3

dyyyy

-+=+-+

�O


oleObject160.bin

image108.wmf
1

dy

+

�O


oleObject161.bin

image109.wmf
3.

d

�O


oleObject162.bin

image110.wmf
a, b


oleObject11.bin

oleObject163.bin

image111.wmf
1


oleObject164.bin

image112.wmf
a


oleObject165.bin

image113.wmf
b


oleObject166.bin

image114.wmf
1


oleObject167.bin

image115.wmf
1 

y

+


image11.wmf
B


oleObject168.bin

image116.wmf
2

1

yy

-+


oleObject169.bin

image117.wmf
9


oleObject170.bin

image118.wmf
d


oleObject171.bin

image119.wmf
9


oleObject172.bin

image120.wmf
3

d

�O


oleObject12.bin

oleObject173.bin

image121.wmf
0

a

=


oleObject174.bin

image122.wmf
110

yy

Þ+=Û=


oleObject175.bin

image123.wmf
1

a

=


oleObject176.bin

image124.wmf
132

yy

Þ+=Û=


oleObject177.bin

image125.wmf
(

)

(

)

3

32192;2;2.

x

xxy

=+=Û=Þ=


image12.wmf
AC


oleObject178.bin

image126.wmf
0

b

=


oleObject179.bin

image127.wmf
2

01

yyy

Þ-=Þ=


oleObject180.bin

image128.wmf
3

3112

x

=+=


oleObject181.bin

image129.wmf
1

b

=


oleObject182.bin

image130.wmf
2

32

yyy

Þ-=Þ=


oleObject13.bin

oleObject183.bin

image131.wmf
(x, y) = (2,2).


oleObject184.bin

oleObject185.bin

oleObject14.bin

image13.wmf
1

B


oleObject15.bin

image14.wmf
C


oleObject16.bin

image15.wmf
AB


oleObject17.bin

oleObject18.bin

image16.wmf
1

C


oleObject19.bin

image17.wmf
111

,, 

ABC


oleObject20.bin

image18.wmf
,,

BCCAAB


oleObject21.bin

image19.wmf
,

ab


oleObject22.bin

image20.wmf
222

22

()

22

abab

ab

ab

+-

³+

++


oleObject23.bin

oleObject24.bin

image21.wmf
3

ab

+£


oleObject25.bin

image22.wmf
207

Qba

ab

=-++


oleObject26.bin

image23.wmf
(

)

I


oleObject27.bin

image24.wmf
ABC


oleObject28.bin

image25.wmf
,,

ABBCCA


oleObject29.bin

image26.wmf
,,

DEF


oleObject30.bin

image27.wmf
EJ


oleObject31.bin

oleObject32.bin

image28.wmf
d


oleObject33.bin

image29.wmf
A


oleObject34.bin

image30.wmf
BC


oleObject35.bin

image31.wmf
JD


oleObject36.bin

image32.wmf
,

dBC


oleObject37.bin

image33.wmf
,

LH


oleObject38.bin

image34.wmf
,,

EFL


image1.wmf
a, b, c


oleObject39.bin

image35.wmf
,

JAJF


oleObject40.bin

image36.wmf
BC


oleObject41.bin

image37.wmf
,

MK


oleObject42.bin

image38.wmf
MHMK

=


oleObject43.bin

image39.wmf
,

xy


oleObject1.bin

oleObject44.bin

image40.wmf
3

31

x

y

-=


oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

image41.wmf
222

222

()2020.()

2020.()

2019.().

abc

abcabc

bccaab

abc

abcabc

bccaab

abc

abc

bccaab

æö

++++=++

ç÷

+++

èø

Þ+++++=++

+++

Þ++=++

+++


oleObject49.bin

image42.wmf
P = 2019.


oleObject50.bin

